
 

UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI 

TRƯỜNG MN HOÀNG CHÂU 
 

Số: 01/TB-MNHC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Cát Hải, ngày 03 tháng 7 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về cơ sở giáo dục và thu chi tài chính năm 2025 

 

  Căn cứ theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Trường mầm non Hoàng Châu công khai thông tin về cơ sở giáo dục và thu 

chi tài chính năm 2024 cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC 

1. Tên cơ sở giáo dục: Trường Mầm non Hoàng Châu 

2. Địa chỉ: Thôn Đình-Đặc khu Cát Hải-Thành phố Hải Phòng. 

3. Loại hình: Công lập. 

4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của nhà trường 

a. Sứ mạng: 

- Nhà trường tổ chức thực hiện việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em 

từ 24 tháng tuổi đến 05 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ giáo dục 

ban hành. 

- Thực hiện các hoạt động về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng 

giáo dục theo quy định. Công bố công khai mục tiêu, chương trình, kế hoạch giáo 

dục, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá em  và kiểm định 

chất lượng giáo dục. 

- Thực hiện dân chủ, trách nhiệm giải trình của nhà trường trong quản lý 

hoạt động giáo dục. 

- Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; quản lý trểm; tổ chức hoạt 

động giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khuyết tật; thực 

hiện phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non trong phạm vi được phân công; thực hiện 

hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non khác trên đạ bàn nâng cao chất lượng tổ chức 

hoạt động giáo dục theo phân công của cấp có thẩm quyền. 

- Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật; 

xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu giáo dục mầm non. 

- Tham mưu với chính quyền, phối hợp với gia đình và tổ chức, cá nhân để 

thực hiện hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. 

- Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các 

hoạt động phù hợp với cộng đồng. 
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b. Tầm nhìn 

- Với các yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non hiện nay, nhà trường luôn xác 

định giáo dục mầm non chính là nền tảng đầu tiên của một xã hội phát triển trong 

tương lai. Vì vậy nhà trường luôn khẳng định và phấn đấu không ngừng để nâng 

cao chất lượng giáo dục. Xác định trường Mầm non đáp ứng mục tiêu giáo dục 

trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo, lập kế hoạch tự đánh giá, duy 

trì và nâng cao chất lượng các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. 

c. Mục tiêu 

- Với nhiệm vụ nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ là nhiệm vụ hàng 

đầu, nhà trường tiếp tục cải tiến công tác chỉ đạo. Chú trọng nâng cao chất lượng 

đội ngũ nhà giáo, tiếp tục bồi dưỡng năng lực, phẩm chất chính trị, chuyên môn 

cho giáo viên. Xây dựng môi trường giáo dục nhà trường an toàn, thân thiện, tạo 

điều kiện tốt nhất cho học sinh học tập và vui chơi, rèn luyện thể chất, thực hiện 

tốt việc gắn kết giữa gia đình-nhà trường và xã hội nhằm nâng cao chất lượng giáo 

dục toàn diện cho trẻ một cách hiệu quả và thực chất. 

5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của nhà trường. 

Trường Mầm Non Hoàng Châu chính thức được thành lập tháng 10 năm 

1999 theo Quyết định số 560/QĐ-UB ngày 12/10/1999 của Uỷ ban nhân dân 

huyện Cát Hải-Hải Phòng mang tên “Trường Mầm non xã Hoàng Châu” tại thôn 

Đình-xã Hoàng Châu-Cát Hải-Hải Phòng. Với một điểm trường khuôn viên trên 

diện tích 986m2, cảnh quan môi trường trong sạch, thoáng mát, cơ sở vật chất đồ 

dùng đồ chơi cơ bản đáp ứng mục tiêu Chương trình giáo dục mầm non vì vậy nhà 

trường luôn xác định công tác chăm sóc giáo dục trẻ là chăm lo cho những chủ 

nhân tương lai của đất nước. Trong năm đầu thành lập, trường có 65 trẻ, đội ngũ 

cán bộ giáo viên thiếu thốn chỉ có 3 cô được phân bổ vào 03 lớp. Trang thiết bị 

dạy học còn thiếu và chưa đồng bộ. Đến nay, trường Mầm non Hoàng Châu có 04 

nhóm lớp với 89 trẻ và 14 cán bộ, giáo viên, nhân viên, khẳng định chất lượng 

toàn diện về công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục. 

6. Thông tin người đại diện: 

Hoàng Thị Mai - Chức vụ: Hiệu trưởng. 

Địa chỉ:  Thôn Đình-Đặc khu Cát Hải-Thành phố Hải Phòng. 

Nơi làm việc: Trường Mầm non Hoàng Châu. 

Số điện thoại: 0225886835 

Địa chỉ thư điện tử: ch.mnhoangchau.vt@haiphong.gov.vn 

7. Tổ chức bộ máy 

a. Quyết định thành lập trường 

Trường Mầm Non Hoàng Châu chính thức được thành lập tháng 10 năm 

1999 theo Quyết định số 560/QĐ-UB ngày 12/10/1999 của Uỷ ban nhân dân 
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huyện Cát Hải-Hải Phòng mang tên “Trường Mầm non xã Hoàng Châu” tại thôn 

Đình-xã Hoàng Châu-Cát Hải-Hải Phòng. 

b. Quyết định công nhận HĐT có danh sách kèm theo 

- Quyết định số 3952/QĐ-UBND ngày 18/12/2024 về việc kiện toàn Hội 

đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026. 

Danh sách Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026 

TT Họ và tên Chức vụ Đại diện tổ 

chức 

Chức danh 

1 Hoàng Thị Mai 

 

BT chi bộ - 

HT 

Tổ chức đảng  Chủ tịch 

HĐT 

2 Hoàng Thị Hoàng Anh 

  

PHT Ban giám hiệu Thư ký 

3 Lê Thị Nga TTCM- GV  Tổ chuyên môn 

 

Thành viên 

4 Nguyễn Thị Hiên TPCM - GV  Tổ chuyên môn 

 

Thành viên 

5 Phạm Thị Hoa  TT tổ VP-

Kế toán 

 Tổ văn phòng Thành viên 

6 Trần Thị Thùy Linh  Phụ huynh 

lớp 4T 

 Ban đại diện 

CMHS 

Thành viên 

c. Quyết định điều động, bổ nhiệm, luân chuyển (HT, PHT) của nhà 

trường. 

Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện 

Cát Hải về việc bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng trường mầm non Hoàng Châu 

đối với bà Hoàng Thị Mai. 

Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện 

Cát Hải về việc bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường mầm non Hoàng 

Châu đối với bà Hoàng Thị Hoàng Anh. 

d. Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, sơ đồ bộ máy tổ chức của nhà trường. 

Xây dựng phương hướng, chiến lược phát triển nhà trường theo các quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của 

địa phương, tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi của nhà trường.   

Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 24 tháng 

tuổi đến 06 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành.  

Chủ động đề xuất nhu cầu, tham gia tuyển dụng cán bộ, giáo viên, nhân 

viên trong trường công lập; quản lý, sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực 

hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.   

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
15:5

9 0
8/0

9/2
025

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31317303 ) 
– T

rư
ờng m

ầm
 n

on H
oàng C

hâu



 

Thực hiện các hoạt động về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng 

giáo dục theo quy định. Công bố công khai mục tiêu, chương trình, kế hoạch giáo 

dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất 

lượng giáo dục.   

Thực hiện dân chủ, trách nhiệm giải trình của nhà trường trong quản lý hoạt 

động giáo dục.   

Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; quản lý trẻ em; tổ chức giáo 

dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khuyết tật; thực hiện phổ 

cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi trong phạm vi được phân công; thực 

hiện hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non khác trên địa bàn nâng cao chất lượng tổ 

chức hoạt động giáo dục theo phân công của cấp có thẩm quyền.   

Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật; 

xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa.   

Tham mưu với chính quyền, phối hợp với gia đình hoặc người chăm sóc trẻ 

em và tổ chức, cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

trẻ em.  

Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các 

hoạt động phù hợp trong cộng đồng.   

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.   

đ. Quyết định thành lập trường 

Quyết định số 560/QĐ-UB ngày 12/10/1999 của UBND huyện Cát Hải về 

việc thành lập trường mầm non xã Hoàng Châu. 

e. Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc, 

nhiệm vụ, trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường 

TT  Họ và tên  
Chức 

vụ  
Điện thoại  

Địa chỉ hòm thư 

điện tử,  

Địa chỉ nơi làm 

việc  

1.  Hoàng Thị 

Mai  

 Hiệu 

trưởng 

 

0919100650  

hoangthimai.ch@ 

haiphong.gov.vn  

Thôn Đình-Đặc 

khu Cát Hải-

Thành phố Hải 

Phòng. 

2.  Hoàng Thị 

Hoàng Anh  

P. Hiệu 

trưởng 

0936704566  hoanganhmnhc@ 

gmail.com  

Thôn Đình-Đặc 

khu Cát Hải-

Thành phố Hải 

Phòng. 

8. Các văn bản khác của nhà trường:  

- Chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường, quy chế dân chủ ở cơ sở 

giáo dục, các nghị quyết của HĐT, quy định về quản lý hành chính, nhân sự, tài 
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chính, phát triển đội ngũ nhà giáo CBQL giáo dục, kế hoạch, thông báo tuyển 

dụng của nhà trường (có văn bản kèm theo). 

II. THU, CHI TÀI CHÍNH 

1. Tình hình tài chính của nhà trường trong năm tài chính trước liền 

kề thời điểm báo cáo theo quy định của pháp luật trong đó có cơ cấu các 

khoản thu, chi hoạt động như sau: 

a. Các khoản thu phân theo: 

- Nguồn kinh phí (ngân sách nhà nước, hỗ trợ của các nhà đầu tư; học phí, 

lệ phí). 

TT Nội 

dung 

Số dư đầu 

kỳ 

Thu (đ) Chi (đ) Tồn cuối kỳ Ghi chú 

I Năm 

2024 

40.949.673 3.449.151.400 
 

3.479.946.350 
 

10.154.723  

1 Nguồn 

NSNN 

0 3.392.475.400 3.392.475.400 0 NSNN 

2 Nguồn 

học 

phí 

40.949.673 56.676.000 87.470.950 10.154.723  

II Năm 

2025 

10.154.723 3.053.358.560 
 

1.658.065.124 
 

1.405.448.159 
 

30/6/2025 

1 Nguồn 

NSNN 

0 3.013.953.560 1.656.398.564 1.357.554.996 NSNN 

2 Nguồn 

học 

phí 

10.154.723 39.405.000 1.666.560 47.893.163  

- Các khoản thu khác từ người học năm học 2024-2025 

STT Nội dung Mức thu 

Tồn quỹ 

năm 

trước 

Tổng tiền 

thu 

Tổng tiền 

chi 
Tồn quỹ 

A B 1 2 3 4 5=2+3-4 

1 Tiền ăn bán trú 
22.000đ/hs/

ngày 
0 283.118.000 283.118.000 0 

2 Tiền chất đốt (ga) 
3.000đ/hs/ 

ngày 
16.584 38.036.916 38.043.067 10.433 

3 
 - Tiền hỗ trợ người 

nấu ăn 

30.000đ/hs/

tháng 
293.946 24.302.636 24.552.200 44.382 

4 
 - Tiền quản lý trẻ 

ngoài giờ HC 

9.000đ/hs/ 

ngày 
93.000 117.414.000 117.197.746 309.254 

5 

Tiền mua bổ sung 

trang thiết bị bán 

trú (HS tuyển mới 

350.000đ/hs/năm; HS 

đang học: 

200.000đ/hs/năm) 

  0 23.680.000 23.680.000 0 
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- Kinh phí tài trợ và hợp đồng với bên ngoài: Không có 

- Nguồn thu khác và loại hoạt động (giáo dục và đào tạo; khoa học và công 

nghệ; hoạt động khác): không có 

b. Các khoản chi phân theo: 

- Chi tiền lương và thu nhập (lương, phụ cấp, lương tăng thêm và các khoản 

chi khác có tính chất như lương cho cán bộ giáo viên nhân viên): có biểu số liệu 

chi tiết kèm theo. 

- Chi CSVC và dịch vụ (chi mua sắm, duy tu sữa chữa, bảo dưỡng và vận 

hành cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuê mướn…): có biểu số liệu chi tiết kèm theo. 

- Chi hỗ trợ người học: ): có biểu số liệu chi tiết kèm theo. 

- Chi khác: có biểu số liệu chi tiết kèm theo. 

2. Các khoản thu và mức thu đối với người học 

- Học phí: Theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND TP Hải Phòng ngày 

19/7/2024 về quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục 

phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng từ năm học 2024-2025. 

Nhà trẻ: Nông thôn 92.000đ/học sinh/tháng 

Mẫu giáo: Nông thôn 85.000/học sinh/tháng  

3. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và 

miễn, giảm học phí, học bổng đối với người học 

- Hỗ trợ học phí: Theo Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND TP Hải Phòng 

ngày 09/12/2019 về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non 

đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

- Danh sách học sinh được hỗ trợ học phí năm học 2024-2025 (có bảng kèm 

theo) 

4. Số dư các quỹ theo quy định, kể cả quỹ đặc thù: Không có 

5. Các nội dung công khai tài chính khác thực hiện theo quy định của 

pháp luật về tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán, dân chủ cơ sở. 

Nơi nhận: 
- Bảng tin nhà trường; 

- Cổng thông tin điện tử; 
- Lưu: VT, HS công khai. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

                      Hoàng Thị Mai  
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